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ĐỀ NGHỊ 

HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC VÀ CNCH 

 

 

Kính gửi: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tuyên Quang. 

Đơn vị: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang. 

Địa chỉ: thôn Quang Vinh xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

Điện thoại: 0976661778. 

- Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) 

số 55/2024/QH15 ngày 29/11/2025; 

 - Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và CNCH; 

 - Căn cứ Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 của Bộ Công an quy 

định chi tiết một số điều của Luật PCCC và CNCH và Nghị định số 105/2025/NĐ-

CP, ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật PCCC và CNCH. 

Bệnh Viện Đa khoa khu vực xã Bắc Quang kính đề nghị Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC 

và CNCH cho Đội PCCC cơ sở với tổng số học viên là: 26 người (có danh sách 

kèm theo). 

Thời gian dự kiến: Cuối tháng 09 năm 2026./. 

Nơi nhận 

- Như trên; 
- Vnptioffice; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Mạnh Công 
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DANH SÁCH 

 Đề nghị tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH 
(Kèm theo Công văn số:429 /BVĐKKVBQ ngày 11/9/2026 ) 

 

TT Họ và Tên Năm sinh Số CMND/CCCD ĐT 

Nơi làm 

việc/ thường 

trú 

1  Nguyễn Ngọc Xuyên 1975 002075006228  Điện nước  

2  Nguyễn Văn Chiến 1977 025077002609  Tc- HC 

3  Phạm Tiến Hùng 1978 002078003113  Tc- HC 

4  Hoàng Văn Huyện  1987 002087001264  Tc- HC 

5  Vũ Xuân Thắng 1989 002089011812  KH-TH 

6  Hoàng Văn Hòa 1989 002089002634  KT-TC 

7  Bùi Mạnh Túc 1987 002087000751  KHTH 

8  Phạm Quốc Việt 1986 008086010919  Dược 

9  Lộc Ngọc Trưởng 1990 002090006061  CĐHA 

10  Bùi Huy Bình 1991 002091000974  Dược 

11  Lê Đức Văn 1978 002078005233  Dược 

12  Vũ Đình Nghiệp        1980 0020800003212  CNK 

13  Mai Trọng Nghĩa 1977 002077000972  XN 

14  Triệu Hồng Sỹ 1982 002082000913  P.Mổ 

15  Đinh Văn Nhuận 1990 002089010538  P.Mổ 

16  Nguyễn Văn Long 1984 002083001195  Ngoại CT 

17  Hoàng Văn Giáp 1984 002084001273  Ngoại CT 

18  Phạm Trung Thành 25/10/1982 002082006829  Liên Khoa 

19  Mai Thế Thuận 16/11/1988 002088010311  CC 

20  Nguyễn Văn Hiếu 14/4/1980 25080009248  Nội TH 

21  Nguyễn Văn Hậu 27/11/1981 2081001045  CC-Hs 
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TT Họ và Tên Năm sinh Số CMND/CCCD ĐT 

Nơi làm 

việc/ thường 

trú 

22  Nguyễn Ngọc Hải 26/06/1988 2088006240  Thận  

23  Nguyễn Văn Huy 11/09/1990 2090007595  CC 

24  Đặng Tài Tuệ 18/12/1983 2083000795  Nội TH 

25  Lâm Xuân Hiếu 14/12/1983 1083059283  Nội TM 

26  Mai Ngọc Khoan 14/10/1984   Nội TM 
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            KINH PHÍ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PCCC VÀ CNCH 
 

STT Tên 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
 Đơn giá   Thành tiền  

1 Xăng đốt thực hành Lít 10   

2 Thuê chăn chiên thực hành Cái 2   

3 Bồi dưỡng giảng viên       

4  - Lý thuyết   1   

5  - Thực hành   2   

6 
Phuy, khay, phương tiện 

CNCH 
Bộ 1   

7 Bình gas tập Bình 1   

8 Chi phí xe chở phương tiện Lượt 2   

9 Bình chữa cháy thực hành.   0   

10 Bình chữa cháy MFZ4 Bình 5   

11 Bình chữa cháy MT3 Bình 5   

Tổng     
 

 


